  







MẪU BÁO CÁO THÁNG                                                                                                     
 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           THỪA THIÊN HUẾ                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
HUYỆN (THỊ XÃ, THÀNH PHỐ)
                                                                   ..........., ngày ........  tháng ....... năm ......
 Số: ......... /BC-VKS
BÁO CÁO
Công tác kiểm sát tháng ... năm...


I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM
1. Tội phạm về an ninh

2. Tội phạm về ma túy

3. Tội phạm về tham nhũng và chức vụ

4. Tội phạm về kinh tế

5. Tội phạm về trật tự an toàn xã hội

6. Tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp
- Trong từng lĩnh vực cần tổng hợp, phân tích tình hình tội phạm; các số liệu phản ánh gồm: số vụ/bị can đã khởi tố trong tháng (tăng/giảm so với tháng trước) đối với từng loại tội, trong đó, các tội khởi tố nhiều (vụ/bị can). Nêu nội dung vụ án điển hình của từng tội phạm khởi tố trong tháng (chú ý nêu đầy đủ, cụ thể về thời gian, địa điểm, bị can, hành vi, phương thức thủ đoạn, hậu quả...).
- Nhận định, đánh giá chung về tình hình tội phạm trong tháng.

II. HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC KIỂM SÁT
1. Công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.
- Viện kiểm sát đã kiểm sát:..... tin báo (số cũ.....; số mới......, tăng/giảm so với tháng trước).
- Đã giải quyết: ... tin báo; trong đó: khởi tố... vụ án (đạt tỷ lệ... trong số đã giải quyết); không khởi tố...; xử lý khác...

- Số còn lại: ... tin báo (quá hạn... tin báo); các biện pháp giải quyết (công văn, kiến nghị yêu cầu giải quyết…).
- Viện kiểm sát đã:

    + Khởi tố: ... vụ/... bị can.

    + Yêu cầu khởi tố: ... vụ/... bị can (CQĐT đã khởi tố).

    + Hủy bỏ... quyết định khởi tố vụ án/... bị can.

    + Hủy bỏ ... quyết định không khởi tố vụ án.

    + Yêu cầu CQĐT hủy bỏ... quyết định không khởi tố vụ án và ra quyết định khởi tố... vụ án/... bị can.

    (Đánh giá, phân tích các lý do, căn cứ xử lý)

- Kiểm sát trực tiếp ... tin báo, tố giác, kiến nghị khởi tố, đã kết luận yêu cầu giải quyết... còn lại... tin báo. 
2. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự.
2.1.  Án ở Cơ quan điều tra:
- Tổng số thụ lý: ... vụ/ ... bị can.

   + Án cũ tháng trước:...vụ/...bị can (bao gồm án VKS trả hồ sơ đang xử lý).
   + Án mới khởi tố: ... vụ/ ... bị can, tăng.../giảm... so với tháng trước.

   - Cơ quan điều tra đã giải quyết: ... vụ/ ... bị can. Trong đó:

   + Đề nghị truy tố: ... vụ/ ... bị can.

   + Đình chỉ: ... vụ/ ... bị can (lý do).
- Còn ở cơ quan điều tra... vụ/... bị can (Số vụ quá hạn luật định).
   + Số ... vụ/... bị can mới tạm đình chỉ (lý do)/ tổng số ... vụ/ ... bị can CQĐT tạm đình chỉ.

2.2. Án ở Viện kiểm sát:
- Tổng số: ... vụ/ ... bị can.

    + Án cũ: ... vụ/ ... bị can.

    + Án mới: ... vụ/ ... bị can.

    + Án Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung ... vụ/ ... bị can (cũ...; mới...).

- Viện kiểm sát đã giải quyết: ... vụ/ ... bị can.

    + Quyết định truy tố: ... vụ/ ... bị can.

    + Đình chỉ: ... vụ/ ... bị can (lý do).

    + Chuyển vụ án ... vụ/ ... bị can.

    + VKS trả hồ sơ điều tra bổ sung:... vụ/... bị can (lý do; CQĐT chấp nhận..., không chấp nhận...).

- Còn ở Viện kiểm sát ... vụ/ ... bị can ( Số vụ quá hạn luật định).
    + Số ... vụ/... bị can mới tạm đình chỉ (lý do)/ tổng số ... vụ/ ... bị can Viện kiểm sát tạm đình chỉ.

* Việc phát hiện vi phạm và ban hành các kiến nghị khắc phục trong hoạt động điều tra.
3. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.

3.1. Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự.
- Tổng số: ... vụ/ ... bị cáo.

   + Án cũ: ... vụ/ ... bị cáo.

   + Án mới: ... vụ/ ... bị cáo, tăng .../giảm... so với tháng trước.

- Tòa án đã giải quyết... vụ/ ... bị cáo.

   + Đã xét xử: ... vụ/ ... bị cáo, trong đó xét xử lưu động ... vụ/ ... bị cáo.

(Đánh giá chất lượng, kết quả công tác THQCT, KSXX của đơn vị, quan điểm xét xử của Tòa án); hướng xử lý của VKS đối với các vụ án Tòa tuyên khác quan điểm của VKS.
   + Đình chỉ: ... vụ/ ... bị cáo (lý do).

   + Tạm đình chỉ: ... vụ/ ... bị cáo (lý do).

   + Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung: ... vụ/ ... bị cáo (lý do; VKS chấp nhận..., không chấp nhận...); hướng xử lý.

· Còn lại: ... vụ/ ... bị cáo (số vụ quá hạn luật định).
· Các vi phạm đã phát hiện trong quá trình kiểm sát xét xử; các kiến nghị, kháng nghị đã ban hành (nội dung cụ thể của kiến nghị, kháng nghị).
3.2. Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự.
- Tổng số: ... vụ/ ... bị cáo (Viện kiểm sát kháng nghị ... vụ/ ... bị cáo).

    + Án cũ: ... vụ/ ... bị cáo.

    + Án mới: ... vụ/ ... bị cáo, tăng/giảm so với tháng trước (Viện kiểm sát kháng nghị ... vụ/ ... bị cáo).

- Tòa án đã giải quyết
+ Đã xét xử: ... vụ/ ... bị cáo (y án... vụ/ ... bị cáo; sửa án... vụ/ ... bị cáo; hủy án... vụ/ ... bị cáo; tuyên không phạm tội... vụ/ ... bị cáo, lý do; số vụ/bị cáo do VKS kháng nghị; chấp nhận kháng nghị... vụ/ ... bị cáo (=%); không chấp nhận kháng nghị... vụ/ ... bị cáo).
 + Đình chỉ xét xử: ... vụ/ ... bị cáo (lý do).

 + Tạm đình chỉ: ... vụ/ ... bị cáo (lý do).

- Còn: ... vụ/ ... bị cáo (số vụ quá hạn luật định).

3.3. Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hình sự.
- Tổng số: ... vụ/ ... bị cáo (VKS kháng nghị...; Tòa án kháng nghị...).

   + Án cũ: ... vụ/ ... bị cáo.

   + Án mới: ... vụ/ ... bị cáo, tăng/giảm so với tháng trước (VKS kháng nghị...; Tòa án kháng nghị...).

- Tòa án đã xét xử: ... vụ/ ... bị cáo (y án... vụ/ ... bị cáo; sửa án... vụ/ ... bị cáo; hủy án... vụ/ ... bị cáo; tuyên không phạm tội... vụ/ ... bị cáo, lý do; số vụ/bị cáo do VKS kháng nghị; chấp nhận kháng nghị... vụ/ ... bị cáo (=%); không chấp nhận kháng nghị... vụ/ ... bị cáo). VKS thống nhất với kháng nghị của Tòa án ... vụ/ ... bị cáo; số vụ đề nghị VKSTC kháng nghị GĐT, TT.
- Còn ... vụ/ ... bị cáo (VKS kháng nghị...; Tòa án kháng nghị...).

* Việc phát hiện vi phạm, ban hành kiến nghị khắc phục trong hoạt động xét xử.
* Kiến nghị phòng người tội phạm với các cơ quan quản lý nhà nước.

* Việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa mẫu, phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp.
* Công tác kiểm sát bản án.
* Án trọng điểm: 

    + Tổng số thụ lý... vụ/…bị can (cũ..; mới.., tăng/giảm so với tháng trước).

    + Kết thúc điều tra, đề nghị truy tố ... vụ/ ... bị can.

    + VKS quyết định truy tố ... vụ/ ... bị can.

    + Đã xét xử ... vụ/ ... bị can.

    + Còn lại ... vụ/ ... bị can.

4. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam; kiểm sát thi hành án hình sự, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù.

4.1. Công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ và phân loại xử lý.

- Tổng số người bị bắt, tạm giữ: ... người (số cũ...; số mới... người, tăng/giảm so với tháng trước); trong đó bắt khẩn cấp... người, bắt quả tang... người, bắt truy nã... người, tự thú, đầu thú... người.

- Đã giải quyết ... người, trong đó khởi tố bị can chuyển tạm giam... người, khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn khác... người, bắt truy nã chuyển tạm giam... người; trả tự do... người.
- Còn lại... người (trong đó quá hạn tạm giữ... người).

- Viện kiểm sát không phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp... người; hủy bỏ quyết định tạm giữ... người; trả tự do... người, trong đó VKS phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp, sau trả tự do vì không phạm tội... người.
- Các vi phạm của Nhà tạm giữ được phát hiện; các kiến nghị yêu cầu khắc phục.
- Việc tiến hành kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ; đã kết thúc, ban hành kết luận (nêu những vi phạm), kiến nghị, kháng nghị khắc phục các vi phạm.
4.2. Công tác kiểm sát việc tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù.
- Tổng số bị can tạm giam là... người (số cũ...; số mới... người, tăng/giảm so với tháng trước).

- Đã giải quyết.... người, trong đó:

   + Cơ quan tiến hành tố tụng hủy bỏ biện pháp tạm giam... người;

   + Thay đổi biện pháp ngăn chặn... người;

   + Trả tự do... người;

   + Hội đồng xét xử trả tự do... người (do tuyên hình phạt không phải là hình phạt tù, xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo hoặc thời hạn phạt tù bằng hoặc ngắn hơn thời hạn tạm giam);
   + Án có hiệu lực pháp luật đã chuyển trại giam... người, án có hiệu lực pháp luật hết án trong thời gian chờ chuyển trại... người.

   + Bị chết... người.

   + Bỏ trốn... người.

- Còn lại ... người, trong đó quá hạn tạm giam.... người (thuộc trách nhiệm của cơ quan điều tra... người, VKS... người, Tòa án... người).

- Kiểm sát xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù... trường hợp.

- Việc tiến hành kiểm sát trực tiếp trại tạm giam; đã kết thúc, ban hành kết luận (nêu những vi phạm), kiến nghị, kháng nghị khắc phục các vi phạm.

- Việc tiến hành kiểm sát trại giam, ban hành kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù (nêu những vi phạm).

4.3. Công tác kiểm sát thi hành án hình sự.

- Tử hình: 
    + Tổng số bị án bị phạt tử hình (số cũ...; mới...);

    + Đã ra quyết định thi hành án... bị án;

    + Bị chết... bị án; trốn ... bị án;

    + Còn lại ... bị án.

- Tù chung thân:

    + Tổng số phải ra quyết định thi hành án... bị án (số cũ...; số mới...);
    + Đã ra quyết định thi hành án ... bị án;

    + Bị chết ... bị án; trốn ... bị án;

    + Giảm án...

    + Chưa ra quyết định thi hành... bị án.

- Tù có thời hạn:

    + Tổng số phải ra quyết định thi hành án .... bị án (số cũ...; mới...).
    + Đã ra quyết định thi hành án... bị án;

    + Bị chết... bị án; trốn ... bị án;
    + Chưa thi hành ... bị án (trong đó: hoãn..., trốn thi hành án ..., bị án tại ngoại trong thời gian tự nguyện ...).

   + Chưa ra quyết định thi hành án... bị án.

- Án treo; cải tạo không giam giữ:
    + Tổng số phải ra quyết định thi hành án ... bị án (số cũ...; mới...).

    + Đã quyết định thi hành án ... bị án.

    + Chưa ra quyết định thi hành án ... bị án.

* Các hoạt động kiểm sát:
    - Viện kiểm sát yêu cầu Tòa án ra quyết định thi hành án: ... bị án.

    - Ban hành ... kiến nghị,... kháng nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm.

    - Yêu cầu Công an áp giải ... bị án (CQCA đã áp giải ... bị án);
    - Yêu cầu Công an truy nã đối với...bị án (CA đã quyết định truy nã...bị án);
- Yêu cầu khác...
- Kiểm sát trực tiếp việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ... ban hành... kiến nghị,... kháng nghị, ... bản kết luận (nêu những vi phạm).

5. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự
- Tổng số việc dân sự phải thi hành là .... việc/... đồng.

- Đã thi hành xong ... việc; đình chỉ... việc; trả lại đơn yêu cầu thi hành án... việc; tạm đình chỉ thi hành án... việc; hoãn thi hành án.... việc;

- Số việc chưa thi hành.... việc/.... đồng, trong đó, chưa có điều kiện thi hành.... việc/.... đồng.

* Hoạt động kiểm sát: 

- Công tác kiểm sát kê biên, tiêu hủy vật chứng... (số vụ...; việc...).

- Việc trực tiếp kiểm sát, ban hành kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu... (nêu những vi phạm).

6. Công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật.
6.1. Công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình
* Công tác kiểm sát giải quyết ở cấp sơ thẩm
- Viện kiểm sát thụ lý kiểm sát ... vụ,... việc (số cũ...; số mới...; tăng/giảm so với tháng trước).

- Tòa án đã giải quyết: ... vụ/... việc, trong đó:
   + Tạm đình chỉ... vụ,... việc;

   + Quyết định đình chỉ ... vụ,... việc;

   + Quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự ... vụ,... việc;

   + Tòa án đưa ra xét xử; mở phiên họp... vụ,... việc (kiểm sát viên tham gia).

- Còn lại ... vụ,... việc (số quá hạn).

- Kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm (nêu cụ thể nội dung vi phạm).

- Kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm (nội dung, căn cứ để VKS kháng nghị).
- Hoạt động kiểm sát (tham gia phiên họp; phiên tòa; nghiên cứu thông báo thụ lý, quyết định, bản án, kiến nghị...).

* Công tác kiểm sát giải quyết ở cấp phúc thẩm (đối với Phòng 5).
- Viện kiểm sát thụ lý kiểm sát... vụ,... việc (số cũ...; số mới..., tăng/giảm so với tháng trước).

- Tòa án đã giải quyết ... vụ, ... việc, trong đó: 

   + Tạm đình chỉ... vụ, ... việc;

   + Quyết định đình chỉ... vụ, ... việc;

 + Tòa án đưa ra xét xử.... vụ, .... việc, trong đó, có …vụ,… việc do VKS kháng nghị. Kết quả xét xử: 
       * Các vụ án do đương sự kháng cáo: Tòa án xử y án … vụ, việc; sửa án…vụ, việc (lý do sửa án); hủy án …vụ, việc (lý do hủy án).

       * Các vụ án do VKS kháng nghị: Tòa xử chấp nhận... vụ, việc (=%); không chấp nhận (%); rút kháng nghị (%).
- Còn lại ... vụ, ... việc (quá hạn... vụ, ... việc).

- Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

- Kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm.

- Hoạt động kiểm sát (nghiên cứu quyết định, bản án, chỉ đạo nghiệp vụ...).

* Công tác kiểm sát giải quyết ở cấp giám đốc thẩm, tái thẩm(đối với Phòng 5).
- Viện kiểm sát thụ lý kiểm sát ... vụ án giám đốc thẩm, tái thẩm (số mới... vụ,... việc, trong đó VKS kháng nghị ... vụ,... việc).

- Tòa án đã xét xử ... vụ,... việc; trong đó, có... vụ,... việc do VKS kháng nghị, Tòa án chấp nhận...vụ, ...việc (=%). VKS thống nhất với kháng nghị của Tòa án... vụ.

- Còn lại ... vụ,... việc (số quá hạn).

6.2. Công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.
Nội dung đánh giá đối với 3 giai đoạn như phần án dân sự
* Công tác kiểm sát giải quyết ở cấp sơ thẩm.
* Công tác kiểm sát giải quyết ở cấp phúc thẩm.

* Công tác kiểm sát giải quyết ở cấp giám đốc thẩm, tái thẩm. 
7. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của VKSND và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp
- Viện kiểm sát thụ lý đơn thuộc thẩm quyền... đơn/.... việc (số cũ chuyển sang ... đơn/.... việc), trong đó: phản ánh... đơn/... việc; khiếu nại... đơn/... việc; tố cáo... đơn/.... việc.

- Đã giải quyết ... đơn/... việc (phản ánh ... đơn/... việc; khiếu nại... đơn/... việc; tố cáo... đơn/.... việc);

- Còn lại đang giải quyết ... đơn/... việc (phản ánh ... đơn/... việc; khiếu nại... đơn/... việc; tố cáo... đơn/.... việc).

- Trực tiếp kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp... đơn vị, đã ban hành... kết luận, kiến nghị (nêu những vi phạm).

- Tiếp... lượt người đến khiếu nại, tố cáo. Số lượt lãnh đạo Viện tiếp...

- Các hoạt động kiểm sát khác.

* Lưu ý: sau thông tin số liệu, mỗi khâu công tác cần đưa ra các nhận xét, đánh giá về chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát; những thuận lợi, khó khăn; những biện pháp tổ chức thực hiện, khắc phục, tháo gỡ khó khăn và kiến nghị với cấp trên.
III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH
Cần nêu những việc chính như công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tổng kết, sơ kết rút kinh nghiệm chuyên đề nghiệp vụ; công tác phối hợp liên ngành; xây dựng, tuyên truyền pháp luật...
IV. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG THÁNG TỚI
Nêu những nhiệm vụ trọng tâm của tháng để thực hiện kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra hoặc chỉ đạo của Viện kiểm sát cấp trên; nhiệm vụ chính trị của cấp ủy địa phương (VKSND cấp huyện)...
Nơi nhận: 


                             THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- VKSND tỉnh;                                                    
- ...............



- Cấp ủy…
……….
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